                   個人足跡申報表Bảng báo cáo dấu tích cá nhân    姓名Họ tên__________________
	日期

Ngày
	時間

起迄

Thời gian bắt đầu/kết thúc
	地點

Địa chỉ
	交通工具

Phương tiện giao thông
	接觸對象姓名、電話、地址
họ tên của đối tượng tiếp xúc điện thoại địa chỉ
	體溫

Nhiệt độ cơ thể
	是否有不適症狀

Có triệu chứng khó chịu nào không

	/
(一)
	
	(便利商店Cửa hàng tiện dụng
(雜貨店cửa hàng tạp hóa 
(傳統市場chợ   (超市siêu thị         
(小吃店quán ăn 

(醫院 bệnh viện、診所 phòng khám 

(無Không(其他khác _________             
	(高鐵tàu cao tốc
(火車xe lửa
(公車xe buýt
(捷運MRT
(計程車taxi
(腳踏車Xe đạp
	
	
	( 發燒Sốt              (頭痛Đau đầu
( 腹瀉Tiêu chảy   ( 咳嗽Ho
(流鼻水Chảy nước mũi

( 喉嚨痛Đau họng 

( 極度疲倦感Cực kỳ mệt mỏi
( 嗅覺或味覺喪失Mất khứu giác hoặc vị giác
( 肌肉痠痛Đau mỏi cơ  ( 無Không

	/
(二)
	
	(便利商店Cửa hàng tiện dụng
(雜貨店cửa hàng tạp hóa 
(傳統市場chợ  (超市siêu thị         
(小吃店quán ăn 

(醫院 bệnh viện、診所 phòng khám 

(無Không(其他khác _________             
	(高鐵tàu cao tốc
(火車xe lửa
(公車xe buýt
(捷運MRT
(計程車taxi
(腳踏車Xe đạp
	
	
	( 發燒Sốt                (頭痛Đau đầu
( 腹瀉Tiêu chảy    (流鼻水Chảy nước mũi

( 咳嗽Ho        ( 喉嚨痛Đau họng 

( 極度疲倦感Cực kỳ mệt mỏi
( 嗅覺或味覺喪失Mất khứu giác hoặc vị giác
( 肌肉痠痛Đau mỏi cơ  ( 無Không

	/
(三)
	
	(便利商店Cửa hàng tiện dụng
(雜貨店cửa hàng tạp hóa 
(傳統市場chợ  (超市siêu thị         
(小吃店quán ăn 

(醫院 bệnh viện、診所 phòng khám 

(無Không(其他khác _________             
	(高鐵tàu cao tốc
(火車xe lửa
(公車xe buýt
(捷運MRT
(計程車taxi
(腳踏車Xe đạp
	
	
	( 發燒Sốt                (頭痛Đau đầu
( 腹瀉Tiêu chảy    (流鼻水Chảy nước mũi

( 咳嗽Ho        ( 喉嚨痛Đau họng 

( 極度疲倦感Cực kỳ mệt mỏi
( 嗅覺或味覺喪失Mất khứu giác hoặc vị giác
( 肌肉痠痛Đau mỏi cơ  ( 無Không

	/
(四)
	
	(便利商店Cửa hàng tiện dụng
(雜貨店cửa hàng tạp hóa 
(傳統市場chợ  (超市siêu thị         
(小吃店quán ăn 

(醫院 bệnh viện、診所 phòng khám 

(無Không(其他khác _________             
	(高鐵tàu cao tốc
(火車xe lửa
(公車xe buýt
(捷運MRT
(計程車taxi
(腳踏車Xe đạp
	
	
	( 發燒Sốt                (頭痛Đau đầu
( 腹瀉Tiêu chảy    (流鼻水Chảy nước mũi

( 咳嗽Ho        ( 喉嚨痛Đau họng 

( 極度疲倦感Cực kỳ mệt mỏi
( 嗅覺或味覺喪失Mất khứu giác hoặc vị giác
( 肌肉痠痛Đau mỏi cơ  ( 無Không

	/
(五)
	
	(便利商店Cửa hàng tiện dụng
(雜貨店cửa hàng tạp hóa 
(傳統市場chợ  (超市siêu thị        
(小吃店quán ăn 

(醫院 bệnh viện、診所 phòng khám 

(無Không (其他khác _________             
	(高鐵tàu cao tốc
(火車xe lửa
(公車xe buýt
(捷運MRT
(計程車taxi
(腳踏車Xe đạp
	
	
	( 發燒Sốt                (頭痛Đau đầu
( 腹瀉Tiêu chảy    (流鼻水Chảy nước mũi

( 咳嗽Ho        ( 喉嚨痛Đau họng 

( 極度疲倦感Cực kỳ mệt mỏi
( 嗅覺或味覺喪失Mất khứu giác hoặc vị giác
( 肌肉痠痛Đau mỏi cơ  ( 無Không

	/
(六)
	
	(便利商店Cửa hàng tiện dụng
(雜貨店cửa hàng tạp hóa 
(傳統市場chợ  (超市siêu thị        
(小吃店quán ăn 

(醫院 bệnh viện、診所 phòng khám 

(無Không (其他khác _________             
	(高鐵tàu cao tốc
(火車xe lửa
(公車xe buýt
(捷運MRT
(計程車taxi
(腳踏車Xe đạp
	
	
	( 發燒Sốt                (頭痛Đau đầu
( 腹瀉Tiêu chảy    (流鼻水Chảy nước mũi

( 咳嗽Ho        ( 喉嚨痛Đau họng 

( 極度疲倦感Cực kỳ mệt mỏi
( 嗅覺或味覺喪失Mất khứu giác hoặc vị giác
( 肌肉痠痛Đau mỏi cơ  ( 無Không

	/
(日)
	
	(便利商店Cửa hàng tiện dụng
(雜貨店cửa hàng tạp hóa 
(傳統市場chợ  (超市siêu thị         
(小吃店quán ăn 

(醫院 bệnh viện、診所 phòng khám 

(無Không (其他khác _________             
	(高鐵tàu cao tốc
(火車xe lửa
(公車xe buýt
(捷運MRT
(計程車taxi
(腳踏車Xe đạp
	
	
	( 發燒Sốt                (頭痛Đau đầu
( 腹瀉Tiêu chảy    (流鼻水Chảy nước mũi

( 咳嗽Ho        ( 喉嚨痛Đau họng 

( 極度疲倦感Cực kỳ mệt mỏi
( 嗅覺或味覺喪失Mất khứu giác hoặc vị giác
( 肌肉痠痛Đau mỏi cơ  ( 無Không


每日須詳細填寫紀錄，如有外出未填寫或填寫不實，造成疫調不實者，可處6~30萬罰鍰。
Hàng ngày sẽ phải ghi chép chi tiết , nếu ra ngoài không ghi hoặc ghi không thành thực,dẫn đến điều tra dịch không đúng sự thật , sẽ bị phạt tiền từ 60.000 NT đến 300.000 NT
